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	Chủ đề           Mức độ


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Chủ đề 1:Văn học
- Truyện hiện đại

- Thơ hiện  đại  


	- Nhận biết  tên tác giả, PTBĐ, thể loại.. 
	Ý nghĩa của một chi tiết truyện, một đoạn thơ.
	
	

	Số câu: 2
Số điểm: 3.0 

Tỉ lệ:30%
	Số câu: 1
Số điểm: 1.0 

Tỉ lệ: 10% 
	Số câu: 1
Số điểm:3.0
Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 0
Số điểm: 0 

Tỉ lệ: 0%
	Số câu: 2
Số điểm:20
Tỉ lệ: 40 %

	Chủ đề 2:Tiếng Việt
· Biện pháp tu từ

· Các thành phần chính của câu 
	Nhận biết các biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ

- Nhận biết các thành phần chính của câu


	
	.

	

	Số câu: 1
Số điểm:1,0
Tỉ lệ: 10%   
	Số câu: 1
Số điểm:1
Tỉ lệ: 10 %   
	Số câu: 0

Số điểm: 0     

Tỉ lệ: 0%
	Số câu:0

Số điểm:0    

Tỉ lệ: 0 %
	Số câu: 1
Số điểm:1.0
Tỉ lệ: 10 %   

	Chủ đề 3:Tập làm văn.
-Văn Miêu tả


	
	
	Viết bài văn tả người hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu về bố cục và đặc điểm thể loại. 


	

	Số câu: 1

Số điểm: 5
Tỉ lệ: 50 %   
	Số câu: 0
Số điểm: 0   

Tỉ lệ: 0%
	Số câu: 0
Số điểm:0    

Tỉ lệ: 0 %
	Số câu: 1
Số điểm:  5  

Tỉ lệ:50 %
	Số câu:1

Số điểm:5     

Tỉ lệ: 50%

	Tổng số câu:  4
Tổng số điểm:10

Tỉ lệ: 100 %
	Số câu: 2
Số điểm:2
Tỉ lệ: 20 %   
	Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 1
Số điểm:5
Tỉ lệ: 50 %
	Số câu: 4
Số điểm: 10   

Tỉ lệ: 100 %
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	Chủ đề           Mức độ


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	 1:Văn học
 - Mùa xuân nho nhỏ

- Viếng lăng Bác

- Nói với con

- Sang thu

- Mây và sóng

- Những ngôi sao xa xôi
	-- Nhớ thông tin cơ bản về tác giả, tác phẩm.

- Nhận biết phương thức biểu đạt, thể thơ, thời điểm sáng tác.


	Viết đoạn văn nêu cảm nhận về một đoạn văn bản thơ; ý nghĩa 1 chi tiết của truyện.
	
	

	Số câu: 2
Số điểm: 4 

Tỉ lệ: 40%
	Số câu: 1
Số điểm: 1 

Tỉ lệ: 10% 
	Số câu: 1
Số điểm:3  

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 0
Số điểm:0  

Tỉ lệ: 0%
	Số câu: 2
Số điểm:4
Tỉ lệ: 40%

	2. Tiếng Việt
- Khởi ngữ

- Các thành phần biệt lập

- Liên kết câu và liên kết đoạn văn

- Nghĩa tường minh và hàm ý
	- Nhận biết khởi ngữ

- Nhận biết các phép liên kết, phương tiện liên kết câu và đoạn văn

- Nhận biết các thành phần biệt lập
	
	.

	

	Số câu: 1
Số điểm:1
Tỉ lệ: 10 %   
	Số câu: 1
Số điểm:1.0
Tỉ lệ: 10 %   
	Số câu: 0

Số điểm: 0     

Tỉ lệ: 0%
	Số câu:0

Số điểm:0    

Tỉ lệ: 0 %
	Số câu: 1
Số điểm:1.0
Tỉ lệ: 10%   

	 3. Tập làm văn

- Tạo lập đoạn văn 

- Tạo lập bài văn nghị luận

+ Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

+ Nghị luận về một đoạn thơ (bài thơ), một yếu tố của  truyện)
	
	
	-Tạo lập văn bản nghị luận về một  đoạn thơ, một yếu tố của truyện

	

	Số câu: 1
Số điểm: 5
Tỉ lệ: 50 %   
	Số câu: 0
Số điểm: 0   

Tỉ lệ: 0%
	Số câu: 1
Số điểm:3  

Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 1
Số điểm: 5
Tỉ lệ:50 %
	Số câu:1
Số điểm:5     

Tỉ lệ: 50%

	Tổng số câu:  4
Tổng số điểm:10

Tỉ lệ: 100 %
	Số câu: 2
Số điểm:2
Tỉ lệ: 20 %   
	Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
	Số câu: 1
Số điểm :5
Tỉ lệ: 50 %
	Số câu: 4
Số điểm: 10   

Tỉ lệ: 100 %


